
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 9 Nhân Trạch, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN PHÚC

0108743120

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất pin và ắc quy 2720

2. Sản xuất mô tô, xe máy
Chi tiết: - Sản xuất môtô, xe máy có bàn đạp hoặc xe đạp có 
một động cơ bổ trợ;
- Sản xuất động cơ cho xe mô tô;
- Sản xuất bộ phận và linh kiện cho xe máy

3091

3. Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật 3092

4. Sửa chữa thiết bị điện 3314

5. Bán mô tô, xe máy 4541

6. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
-Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
'-Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: Bán buôn xe đạp điện

4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
TUẤN PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912198598
Email: tuanphuccompany59@gmail.co

m

Fax:
Website:
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11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
-Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Chi tiết: Bán buôn xe đạp, xe đạp điện , phụ tùng xe đạp, xe 
đạp điện, xe máy điện;

4669(Chính)

14. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

15. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
-Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ xe đạp, kể cả xe đạp điện;
- Bán lẻ phụ tùng xe đạp, kể cả phụ tùng xe đạp điện.

4773

18. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

21. Bốc xếp hàng hóa 5224

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
-Khách sạn
-Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
-Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
-Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

23. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TRƯỜNG 
GIANG

Đội 8 Bài Hạ, Xã 
Hồng Quang, Huyện 
Ứng Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.400.000.000 70,000 001085010200

2 ĐẶNG KIM 
THOA

Đội 8 Bài Hạ, Xã 
Hồng Quang, Huyện 
Ứng Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

600.000.000 30,000 C0124702

25. Quảng cáo
Chi tiết :- Quán rượu, bia, quầy bar
- Quán cà phê, giải khát

7310

26. Đại lý du lịch 7911

27. Điều hành tua du lịch 7912

28. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

29. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

31. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Xuất nhập khẩu xe đạp điện, phụ tùng xe đạp điện

9522

32. Trồng cây hàng năm khác 0119

33. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
-Trồng cây gia vị hàng năm
-Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0128

34. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: -Sản xuất thực phẩm chức năng ( Điều 8 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y Tế)

1079

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001085010200
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 8 Bài Hạ, Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 8 Bài Hạ, Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Nam

09/12/1985 Kinh Việt Nam

21/12/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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